
MỘT SỐ CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 01
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày                  tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Phong Thổ)

Đơn vị tính: Trđ

STT Các chỉ tiêu ĐVT
T/H tháng

trước tháng
báo cáo

Lũy kế từ đầu
năm đến hết
tháng trước

tháng báo cáo

Ước thực hiện tháng báo cáo Tháng cùng kỳ năm trước So sánh %

Khối
lượng Thành tiền Khối

lượng Thành tiền

A B C 1 2 3 4 5=3/1*100 6=3/4*100
I Tổng GTSX (giá HH) Tr.đ 35.979 32.329 111%
1 Phân theo thành phần kinh tế

1. Công nghiệp QD Tr.đ
Trung ương Tr.đ
Địa phương Tr.đ 621 610 102%
2. CN ngoài QD Tr.đ 35.358 31.719 111%
3. CN có vốn ĐTNN Tr.đ

2 Phân theo ngành CN
CN khai thác mỏ Tr.đ
CN chế biến Tr.đ 9.207 10.196 90%
CN điện Tr.đ 26.151 21.523 121%
Cung cấp nước và thu gom rác Tr.đ 621 610 102%

II Một số sản phẩm chủ yếu
1 CN chế biến

Đá xây dựng m3 9.000 1.701 9.000 1.620 105%
Cát xây dựng m3 3.000 510 3.000 510 100%
Gạch xây dựng (gạch nung) 1000/v 1.000 1.050 1.000 1.050 100%
Gạch xây dựng (không nung) 1000/v 400 605 300 605 100%
Rượu địa phương Lít 2.500 50 2.500 50 100%
Sản xuất vải khổ hẹp m2 1.280 20 1.280 20 100%
Mổ châu, bò con 20 400 20 400 100%
Mổ lợn con 900 4.617 1.100 5.610 82%
Xay sát gạo Tấn 25 3 25 3 100%
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Đậu phụ Tấn 8 120 8 120 100%
Chế bến giò chả kg 500 85 800 136 63%
Sản phẩm may mặc Cái 500 43 800 68 63%
Trang in 1000/Tr 8 4 8 4 100%

2 CN điện
Điện phát ra của nhà máy thủy
điện Nậm Lụng 1000kw 672 907 809 1.092 83%
Điện phát ra của nhà máy thủy
điện Nậm Cát 1000kw 494 667 644 869 77%
Điện phát ra của nhà máy thủy
điện Nậm Na 1 1000kw 5.131 8.705 5.089 8.512 102%
Điện phát ra của nhà máy thủy
điện Nậm Pạc 2 1000kw 1.867 2.520 2.504 3.380 75%
Điện phát ra TĐ Nậm Pạc 1 1000kwh 1.777 2.399 2.338 3.156
Điện phát ra TĐ Nậm Pạc 1A 1000kwh 786 1.906 2.128 2.873
Điện phát ra TĐ Nậm So 2 1000kwh 805 1.087 1.215 1.640
Điện phát ra TĐ Nậm Lụm 1 1000kw -
Điện phát ra TĐ Nậm Lụm 2 1000kw 2.524 3.407
Điện phát ra TĐ Nậm Xe 1000kw 2.376 3.208
Điện phát ra TĐ Chàng Phàng 1000kw 506 1.345

3 Cung cấp nước, thu gom rác
Nước máy SX 1000m3 43,5 388 40,0 361 107%
Thu gom rác Tấn 200 233 316 249 94%

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-01-29T09:39:12+0700


		2024-01-29T09:39:12+0700


		2024-01-29T09:39:12+0700




